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	Số:          /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2026



BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 03/7/2026
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 1)
Đêm ngày 03/7, bão số 1 đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Hồi 04 giờ ngày 04/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông; cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Đông Nam, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.
Dự báo:
- Đến 16h/04/7: Vị trí ở 21,1N-108,0E; trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh; di chuyển hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h; sức gió cấp 8-9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,0N, 106,5E-110,5E. RRTT cấp 3: Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.
- Đến 04h/05/7: Vị trí ở 22,4N-107,8E; trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); di chuyển hướng Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h; suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5N, 106,5E-110,0E. RRTT cấp 3: Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.
 - Đến 04h/06/7: Vị trí ở 24,7N-108,8E; trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); di chuyển hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h; suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió < cấp 6. Vùng nguy hiểm phía Bắc 20,5N, phía Tây 110,0E. RRTT cấp 3: Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng.
Ngày và đêm 04/7, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; độ cao sóng 2,0-3,0m, vùng gần tâm bão 3,0-4,0m; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, phía Tây của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, độ cao sóng 2,0-4,0m.
2. Tình hình mưa
[bookmark: _GoBack]- Mưa ngày (19h/02/6-19h/03/7): Các khu vực trên cả nước có mưa phổ biến từ 40-80mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hồng An (Cao Bằng) 117mm, Thạch Ngàn (Nghệ An) 102mm, Ia Dom (Quảng Ngãi) 191mm, Ia Tơi (Quảng Ngãi) 142mm, Sê San 3A (Gia Lai) 128mm.
- Mưa đêm (19h/03/7-07h/04/7): Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa phổ biến từ 20-50mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tân Cảnh (Quảng Ngãi) 79mm, Văn Lem (Quảng Ngãi) 60mm, Mít Kom (Gia Lai) 63mm, Thổ Chu (An Giang) 59mm, Thạch An (Cần Thơ) 52mm.
- Mưa 3 ngày (19h/30/6-07h/04/7): Các khu vực trên cả nước có tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Chấn Thịnh (Lào Cai) 377mm, Hồng An (Cao Bằng) 278mm, Mỹ Lương (Phú Thọ) 248mm, Ia Dom (Quảng Ngãi) 246mm, Cửa Cạn (An Giang) 217mm.
Dự báo:
Từ sáng 04/7 đến hết ngày 05/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 100-200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1. Tình hình tàu thuyền
- Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PTDS, PCTT&TKCN Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h00 ngày 04/7/2026, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 56.240 phương tiện/249.184 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
- 04 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đã cấm biển.
2. Nuôi trồng thủy sản
Theo báo cáo của Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa là 140.711 ha (22.643 ha nuôi tôm nước lợ, 13.060 ha nuôi nhuyễn thể, 105.008 ha nuôi thủy sản nước ngọt); 29.066 lồng bè; 3.251 chòi canh nuôi trồng thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão và mưa lũ[footnoteRef:1].  [1:  Quảng Ninh: 36.674ha và 11.600 ô lồng, 105 chòi canh; Hải Phòng: 23.650ha, 10.600 hô lồng; Hưng Yên: 25.922ha, 1.312 ô lồng, 1.025 chòi canh; Ninh Bình: 35.265ha, 1.635 ô lồng, 1.870 chòi canh; Thanh Hóa: 19.200ha, 3.919 ô lồng, 251 chòi canh.] 

	III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00 ngày 04/7 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 4,20m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,84m. Dự báo mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại dao động theo điều tiết của hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều.
Dự báo: Từ ngày 04/7 đến ngày 07/7, trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu các sông từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình và sông Lô ở mức dưới BĐ1.
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm theo điều tiết hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều.
3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Đến ngày 07/7, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 1,20m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 1,35m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCNTL(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Sơn La
	7h
	03/7
	194,81
	118,06
	2.391
	3.224
	200

	
	
	04/7
	194,46
	118,05
	2.668
	3.224
	

	Hòa Bình
	7h
	03/7
	101,91
	12,23
	2.921
	2.914
	105

	
	
	04/7
	102,17
	12.19
	3.387
	2.887
	

	Tuyên Quang
	7h
	03/7
	109,18
	52,10
	1.392
	1.223
	105,2

	
	
	04/7
	109,26
	52,09
	1.226
	1.226
	

	Thác Bà
	7h
	03/7
	50,72
	21,71
	578
	0
	56

	
	
	04/7
	51,0
	22.23
	555
	0
	


Hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy từ 16h00’ ngày 01/7/2026 theo Công điện số 7056/CĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi Trường.
2. Hồ chứa thủy lợi
Các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ có 2.495 hồ chứa; hiện đạt 55-84% dung tích thiết kế; 01 hồ đang xả tràn (Tràng Vinh xả 12 m3/s).
3. Tình hình đê điều
- Các tuyến đê biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An hiện được thiết kế chống bão cấp 9-10, triều 5%; còn tồn tại 31 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Quảng Ninh: 02, Hưng Yên: 11, Hải Phòng 04, Ninh Bình: 13, Thanh Hóa: 01). 
- Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 05 công trình đê, cống qua đê đang thi công dở dang trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các địa phương cần lưu ý gia cố, đảm bảo an toàn đối với các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu, tuyến đê trực diện biển, cao trình đê thấp như: Đoạn K10-K15 đê Hà Nam trực diện biển, bãi hẹp (tỉnh Quảng Ninh); đê kè Đông Minh đê biển 6 (tỉnh Hưng Yên); đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình); đê biển Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ, tỉnh Thanh Hóa)… và các công trình đang thi công dở dang.
V. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Tổng diện tích lúa Mùa của Bắc Bộ là 338.351 ha đang trong giai đoạn mới cấy, hồi xanh, đẻ nhánh, trong đó Hải Phòng 15.015ha, Hưng Yên 21.200ha, Ninh Bình 21.200ha, Bắc Ninh 17.445ha,… sẽ bị ảnh hưởng trường hợp mưa lớn gây ngập sâu trên 2 ngày.
VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
- Chiều ngày 03/7, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp - Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã chủ trì họp với các Bộ ngành và 08 địa phương trọng điểm để rà soát công tác ứng phó với bão, mưa lũ.
- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành 03 văn bản chỉ đạo ứng phó ngay từ khi hình thành vùng áp thấp trên biển Đông, khi mạnh lên thành ATNĐ trên biển Đông và bão khẩn cấp (văn bản số 25/BCĐ-BNNMT ngày 30/6/2026; Công điện số 26/CĐ-BNNMT-ĐĐ ngày 01/7/2026; Công điện số 27/CĐ-BNNMT-ĐĐ ngày 03/7/2026)[footnoteRef:2], Công văn số 24/BCĐ-BNNMT ngày 27/6/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá. [2:  14/14 tỉnh/thành phố đã có văn bản, công điện triển khai: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.] 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có 02 văn bản (văn bản số 7135/BNNMT-ĐĐ ngày 02/7/2026 và số 7227/BNNMT-ĐĐ ngày 03/7/2026) gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt đề nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.
-	Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công Thương đã có Công điện chỉ đạo chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão.
- Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi nước bạn đề nghị tạo điều kiện để các tàu thuyền của Việt Nam vào trú tránh và hỗ trợ cứu người và sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai; tổ chức gửi tin nhắn Zalo tới 20,6 triệu thuê bao khu vực ảnh hưởng của bão và dự báo mưa lũ để thông tin, hướng dẫn người dân ứng phó.
- Các địa phương tổ chức trực ban; chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó./.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT
Thủy lợi; Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;
Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;
- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



 

Nguyễn Trường Sơn


Trưởng ca trực:			Lê Minh Nhật
Trực T1: 			Nguyễn Việt Phú
Trực T2: 		             Nguyễn Ngọc Cường
Trực T3:                                      Nguyễn Tiến Đạt







